HƯỚNG DẪN CHẤM 

PHẦN I.  Đọc - hiểu văn bản (3 điểm):
a Gọi tên phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích. Theo tác giả, những điều cần thiết đối với việc theo đuổi đam mê ở mỗi người là gì? (1.0 điểm)
- Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận  ( 0,5 đ.  HS nêu các phương thức khác hoặc không trả lời  ( 0,0 đ.

- HS chỉ ra đúng những điều cần thiết đối với việc theo đuổi đam mê ở mỗi người ĐƯỢC NÊU TRONG VĂN BẢN: sự chăm chỉ / sự hi sinh / nỗ lực to lớn/ tranh đấu (mỗi ý đúng 0.25 đ)        ( tối đa 0,5 đ

b. Thông điệp nào trong đoạn trích có ý nghĩa với em nhất? Vì sao? (1.0 điểm)
* Thông điệp nào trong đoạn trích có ý nghĩa? Đây là câu hỏi mở, HS có thể có nhiều ý kiến riêng, nhiều cách trả lời khác nhau, miễn là nêu được một thông điệp có ý nghĩa (PHÙ HỢP VỚI NỘI DUNG VB):   
( 0,5 đ.
Ví dụ:

+ Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng.

+ Đừng bao giờ từ bỏ đam mê dù có phải trải qua nhiều thách thức (tranh đấu, hi sinh)

+ Đừng hài lòng, ỷ lại vào vinh quang thoáng chốc, vì nó sẽ nhấn chìm bạn mãi mãi.

+ Thành công là kết quả của quá trình lao động miệt mài, chăm chỉ và phải trải qua nhiều khó khăn, thất bại.

+ Điều tuyệt vời (phần thưởng lớn lao của cuộc đời) là phục vụ một mục đích lớn lao.

…

* Vì sao (thông điệp trong đoạn trích có ý nghĩa với em)? 
- Học sinh có quyền lý giải bằng nhiều cách khác nhau, miễn là hợp lí với thông điệp các em chọn: 
( 0.5 điểm
- Nếu HS lý giải chưa rõ (còn chung chung) chỉ ghi  ( 0.25 điểm. Nếu lời lí giải không ăn nhập gì với thông điệp: ghi 00đ.
c. Tìm trong đoạn trích trên một lời dẫn trực tiếp. (0.5 điểm)

- HS chỉ ra đúng lời dẫn trực tiếp: “Trong sự dễ dàng và bình lặng, tính cách không thể phát triển được. Chỉ qua khó khăn thử thách, tâm hồn mới trở nên mạnh mẽ, khát vọng mới được khơi nguồn và thành công mới được gặt hái” 
( 0,5 đ.

- Nếu HS trích tắt (dùng dấu ba chấm thay cho một số từ trong lời dẫn) hoặc trích thêm phần “Bà từng nói” ở phía trước câu dẫn trên: chỉ ghi 0,25đ.
d. Chuyển lời dẫn trực tiếp vừa tìm được thành lời dẫn gián tiếp. (0.5 điểm)

- Học sinh chuyển được từ dẫn trực tiếp sang dẫn gián tiếp hợp lí GV ghi ( 0,5 đ.

- Ví dụ: Bà Helen Keller nói rằng trong sự dễ dàng và bình lặng, tính cách không thể phát triển được, chỉ qua khó khăn thử thách, tâm hồn mới trở nên mạnh mẽ, khát vọng mới được khơi nguồn và thành công mới được gặt hái.   

- Nếu hs chỉ chuyển ½ câu nói của Helen Keller sang lời dẫn gián tiếp: ghi 0,25đ
PHẦN II: Tạo lập văn bản (7 điểm): Học sinh chọn một trong hai đề.
Học sinh có thể trình bày bài văn tự sự bằng nhiều cách khác nhau miễn đáp ứng được yêu cầu đề. Khi chấm bài, giáo viên cần đánh giá cả hai mặt nội dung và hình thức diễn đạt.

MỘT VÀI GỢI Ý ĐỂ THAM KHẢO:
* Về nội dung bài viết

a/ Với đề 1: 
- Qua văn bản tự sự, học sinh làm toát lên được câu chuyện đáng nhớ về gia đình. Có thể là câu chuyện (kỉ niệm vui – buồn), có thể giản dị như việc chuẩn bị một bữa cơm gia đình ấn tượng, một chuyến du lịch, về quê…
- Bài văn thể hiện được những cảm xúc (nội tâm), những nhận xét – ý kiến (nghị luận) về các vấn đề được gợi ra trong quá trình kể.  

b/ Với đề 2: 

Trong bài văn, học sinh hóa thân thành người cháu trong bài thơ “Bếp lửa” của Bằng Việt để kể về tình bà cháu (kỉ niệm tuổi thơ được sống bên bà). 
Bài văn phải làm toát lên được những ý sau: 

+ Những kỷ niệm tuổi thơ sống bên bà:  về nạn đói năm bốn tuổi (khổ 2), tám năm sống bên bà vì bố mẹ đi công tác chiến khu (khổ 3), kỷ niệm lần giặc tàn phá quê hương- bà không quên nhắc cháu khi viết thư cho bố mẹ “cứ bảo nhà vẫn được bình yên”. 
+ Những ấn tượng đặc biệt của cháu về tình bà, rộng ra là người bà vĩ đại, là cảm nhận của cháu về tình gia đình, quê hương đất nước…
+ Cháu xa nhà, không nguôi nỗi nhớ thương, lòng biết ơn bà (ý nghĩa bếp lửa của bà, tình yêu thương của bà: cho cháu niềm tin yêu, hi vọng, nâng đỡ cháu trên hành trình nhiều gian khó của cuộc đời…)
2/ Về hình thức bài làm:

- Lời văn mạch lạc - rõ ràng - trong sáng.

- Các sự việc, chi tiết và nhân vật tự sự chân thực.

- Biết kết hợp miêu tả (đặc biệt là miêu tả nội tâm), biểu cảm và nghị luận; xây dựng đối thoại, độc thoại  …trong bài một cách hợp lí.

- Văn bản có bố cục 3 phần mở - thân -  kết chặt chẽ, cân đối. Chia đoạn phần thân bài một cách hợp lí. 


Không nhất thiết mở bài cứ phải giới thiệu nhân vật, giới thiệu sự việc…Học sinh có thể bắt đầu câu chuyện cách nào tùy ý, miễn đảm bảo tính hài hòa, chặt chẽ, sự gắn kết nhịp nhàng giữa các đoạn, các phần trong bài làm. Đặc biệt là với đề 2 (học sinh có thể bắt đầu câu chuyện từ bất cứ hoàn cảnh nào, sự kiện gợi dẫn nào; có thể bắt đầu từ kết thúc của bài thơ…). 
……………………………
